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Tóm tắt:
Năng lực đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng cạnh tranh và sự phát 
triển trong dài hạn của doanh nghiệp. Để từng bước nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của 
các doanh nghiệp, việc nghiên cứu, đánh giá và xem xét mối quan hệ giữa các nhân tố đến 
năng lực đổi mới sáng tạo là rất quan trọng. Bài viết hướng tới mục tiêu phân tích các nhân 
tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trong một 
số ngành điển hình như vật liệu xây dựng, dệt may, công nghiệp chế biến, cơ khí. Nghiên cứu 
cho thấy các nhân tố như nhân tố lãnh đạo, nhân tố văn hóa, nhân tố quản lý, nhân tố chính 
sách, nhân tố nguồn nhân lực sáng tạo, nhân tố hợp tác, nhân tố tri thức, nhân tố tài chính có 
ảnh hưởng khác nhau đến các loại hình đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp như đổi mới sản 
phẩm, đổi mới quy trình sản xuất, đổi mới marketing và tìm kiếm thị trường, đổi mới tổ chức. 
Qua đó việc khuyến nghị chính sách để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cũng được xây 
dựng dựa trên tác động của các nhân tố đến từng loại hình đổi mới của doanh nghiệp.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, năng lực đổi mới sáng tạo, Quảng Nam.
Mã JEL: A1

Determinants influencing innovation of industrial firms in Quang Nam province
Abstract:
Innovation capacity is an important factor determining the competitiveness and long-term 
development of enterprises. In order to gradually improve the innovation capacity of enterprises, 
it is very important to research, evaluate and consider the relationship between the factors and 
innovation capacity. The paper aims to analyze the factors affecting the innovation capacity of 
enterprises in Quang Nam in some typical industries such as construction materials, textiles, 
processing industry and mechanics. The results show that factors such as leadership, cultural 
factors, management factors, policy factors, creative human resources factors, cooperation 
factors, knowledge factors, financial factors. There are different influences on the types 
of enterprise innovation such as product innovation, manufacturing process innovation, 
marketing innovation and market search, organizational innovation. Thereby, the policy 
recommendations to improve innovation capacity are also built on the impact of factors on 
each type of innovation of businesses.
Keywords: Innovation, innovation capacity, Quang Nam province
JEL Code: A1
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1. Giới thiệu
Năng lực đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong kinh doanh cũng như năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đổi mới sáng tạo là xu thế 
bắt buộc của các doanh nghiệp và trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển thì việc nâng cao năng lực 
đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng. 

Kể từ năm 1997 tái lập Tỉnh đến nay đã hơn 20 năm, từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo nhất nước, đến 
nay Quảng Nam đã trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng 
góp ngân sách cho trung ương. Quy mô kinh tế của Tỉnh tăng hơn 30 lần, trong đó, công nghiệp-dịch vụ 
chiếm hơn 88% trong cơ cấu kinh tế với giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 160 lần so với năm đầu tái 
lập (1997)1. Nhiều khu công nghiêp, cụm công nghiệp lớn được xây dựng như khu kinh tế mở Chu Lai, 
Khu công nghiệp Ðiện Nam - Ðiện Ngọc...Với mục tiêu Quảng Nam phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại, Quảng Nam cần ban hành các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng 
tạo, chính sách khởi nghiệp, kết nối chặt chẽ hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng, hỗ trợ kết nối doanh 
nghiệp…Bài viết này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh 
nghiệp tỉnh Quảng Nam trong một số ngành điển hình như vật liệu xây dựng, dệt may, công nghiệp chế biến, 
cơ khí qua đó có những khuyến nghị cần thiết dựa trên ảnh hưởng của các nhân tố để tỉnh có những điều 
chỉnh trong chính sách nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Năng lực đổi mới sáng tạo
Trước khi tìm hiểu về khái niệm năng lực đổi mới sáng tạo, chúng ta cần tiếp cận và hiểu thế nào là đổi 

mới sáng tạo. Thuật ngữ đổi mới sáng tạo (innovation) được Bộ Khoa học và công nghệ, Chương trình đối 
tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (Innovation Partnership Programme - IPP) sử dụng phổ biến. Tuy 
nhiên, nghiên cứu về đổi mới sáng tạo ở Việt Nam còn mới. Có nhiều cách hiểu khác nhau về đổi mới sáng 
tạo. Theo Luecke & Katz (2007) đổi mới sáng tạo hiểu theo nghĩa chung nhất là việc tạo ra một cái mới hoặc 
phương pháp mới, là sự thể hiện, kết hợp hoặc tổng hợp của tri thức vào trong sản phẩm, quy trình hoặc 
dịch vụ mới một cách có giá trị và phù hợp. Ở cấp độ doanh nghiệp, Ngo & O’Cass (2009) cho rằng đổi mới 
sáng tạo là một quá trình mang tính hệ thống áp dụng những kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực của công 
ty vào việc thực hiện các hoạt động đổi mới để tạo ra những đổi mới về kỹ thuật và những đổi mới phi kỹ 
thuật. Theo OECD (2005) đổi mới sáng tạo được phân loại thành 4 loại: đổi mới sáng tạo sản phẩm (product 
innovations), đổi mới sáng tạo quy trình sản xuất (process innovations), đổi mới sáng tạo về các hoạt động 
marketing (marketing innovations), và đổi mới sáng tạo về tổ chức/quản lý (organisational innovations).

Đổi mới sáng tạo sản phẩm là việc đưa ra sản phẩm mới hoặc sản phẩm có những cải tiến đáng kể xét 
theo tính năng hoạt động hoặc mục đích sử dụng, bao gồm những cải tiến trong các tiêu chuẩn kỹ thuật, linh 
kiện chi tiết và vật liệu sử dụng, phần mềm đã tích hợp sẵn, thân thiện với người sử dụng, và các tính năng 
hoạt động.

Đổi mới sáng tạo quy trình sản xuất là việc áp dụng một phương pháp sản xuất mới hoặc cải tiến phương 
pháp sản xuất, hoặc áp dụng phương pháp phân phối mới hoặc cải tiến phương pháp phân phối. 

Đổi mới sáng tạo marketing là việc áp dụng các phương pháp marketing mới liên quan đến những thay 
đổi đáng kể trong thiết kế mẫu mã và bao gói sản phẩm, phân phối sản phẩm, khuếch trương và định giá 
sản phẩm. 

Đổi mới sáng tạo quản lý là việc áp dụng các phương pháp quản lý mới trong thực hiện các hoạt động của 
công ty, tổ chức nơi làm việc và các mối quan hệ với bên ngoài. 

Từ khái niệm đổi mới sáng tạo, năng lực đổi mới sáng tạo có thể được hiểu theo các cách khác nhau. 
Chen (2009) quan niệm rằng năng lực đổi mới sáng tạo được hiểu là năng lực của công ty về quy trình, hệ 
thống, cơ cấu tổ chức, có thể được huy động vào các hoạt động đổi mới sản phẩm hoặc quy trình. Romijn 
& Albaladejo (2002) cho rằng năng lực đổi mới sáng tạo là những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp 
thu, tinh thông và cải tiến các công nghệ hiện có và tạo ra các công nghệ mới. Ngo & O’Cass (2009) cho 
rằng năng lực đổi mới sáng tạo được hiểu một cách đầy đủ hơn là một quá trình mang tính hệ thống áp dụng 
những kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực của công ty vào việc thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo 
để tạo ra những đổi mới sáng tạo về kỹ thuật (đổi mới về sản phẩm, dịch vụ và quy trình công nghệ sản xuất) 
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và những đổi mới sáng tạo phi kỹ thuật (đổi mới về quản lý, thị trường, marketing). Năng lực đổi mới sáng 
tạo của một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào tài sản trí tuệ, tri thức và khả năng tận dụng chúng (Alegre & 
Lapiedra, 2005; Subramaniam & Youndt, 2005). Cakar & Erturk (2010) lập luận rằng, năng lực đổi mới sáng 
tạo của doanh nghiệp chính là “khả năng huy động trí thức, trí tuệ sẵn có của những người trong tổ chức, 
để tạo ra tri thức mới, mà sản phẩm cuối cùng là sản phẩm hoặc/và quy trình mới”. Vì vậy, đối với những 
tổ chức lựa chọn chiến lược cạnh tranh dựa trên chất lượng và đổi mới, việc sở hữu một lực lượng lao động 
chất lượng cao là không thể thiếu.

Như vậy, có nhiều cách định nghĩa khác nhau về năng lực đổi mới sáng tạo với cách tiếp cận và hiểu về 
khái niệm này khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy các định nghĩa này đều nhấn mạnh kết quả cuối cùng là khả 
năng tạo ra cái mới (công nghệ mới, sản phẩm mới, quy trình mới...).

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được nhiều nghiên cứu 

chỉ ra. Nguyễn Quốc Duy (2015) khi tổng kết cơ sở lý thuyết về đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác động 
đã chỉ ra các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp bao gồm các nhân 
tố ảnh hưởng bên trong; các thuộc tính chung của công ty; các nhân tố thuộc về chiến lược cấp công ty và 
kiểm soát các hoạt động; các nhân tố thuộc về tổ chức, văn hóa và lãnh đạo; các nhân tố thuộc về nguồn lực 
và chiến lược chức năng; và các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài. Wan & cộng sự (2005) đã sử dụng thước đo 
tổng hợp bao gồm cả các yếu tố đầu vào (các yếu tố tác động) và các yếu tố đầu ra (kết quả đổi mới sáng 
tạo) để đo năng lực đổi mới sáng tạo của các công ty. Kết quả chỉ ra, mức độ trao quyền trong việc ra quyết 
định, các nguồn lực dành cho hoạt động đổi mới sáng tạo, mức độ chấp nhận rủi ro, sự sẵn sàng chia sẻ tri 
thức và ý tưởng mới đều có tác động mạnh đến năng lực đổi mới sáng tạo của các công ty. Schulze & Hoegl 
(2008) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa các phương thức sáng tạo tri thức với việc đề xuất các ý tưởng đổi 
mới sản phẩm. Kết quả cho thấy hai phương thức sáng tạo ra tri thức là xã hội hóa tri thức và cá nhân hóa 
tri thức đóng vai trò quan trọng trong tạo ra ý tưởng sản phẩm mới, còn tổng hợp hóa tri thức và tiêu chuẩn 
hóa tri thức thì ngược lại.

Từ tổng kết lý luận, có thể thấy có nhiều nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 
(Hình 1).

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, 

tác giả đã tiến hành khảo sát 244 doanh nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí, công nghiệp chế biến, dệt may, 
vật liệu xây dựng (VLXD). Đối tượng khảo sát là các nhà quản lý và cán bộ phụ trách nghiên cứu và phát 
triển (R&D). Trong đó, cơ cấu phiếu cho các ngành được phân bổ như sau: dệt may (30%), cơ khí (30%), 
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Hình 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Phương pháp nghiên cứu 
Để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, 
tác giả đã tiến hành khảo sát 244 doanh nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí, công nghiệp chế biến, dệt may, vật 
liệu xây dựng (VLXD). Đối tượng khảo sát là các nhà quản lý và cán bộ phụ trách nghiên cứu và phát triển 
(R&D). Trong đó, cơ cấu phiếu cho các ngành được phân bổ như sau: dệt may (30%), cơ khí (30%), công 
nghiệp chế biến (20%), vật liệu xây dựng (20%). Trong số các doanh nghiệp được hỏi, đa số là doanh nghiệp 
tư nhân (90%), còn lại là doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp FDI. Đặc thù của các doanh nghiệp tỉnh 
Quảng Nam chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với quy mô lao động dao động trong khoảng từ 10 
đến 100 lao động. Việc lựa chọn các ngành công nghiệp để thực hiện khảo sát năng lực đổi mới sáng tạo dựa 
trên tầm quan trọng và quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp của Quảng Nam. Theo đó, 04 ngành là 
cơ khí, công nghiệp chế biến, dệt may, vật liệu xây dựng được xác định là những ngành công nghiệp mũi 
nhọn trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. 
Phương pháp khảo sát được lựa chọn là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Bảng hỏi được thiết kế dựa trên 
mô hình nghiên cứu 1 ở trên, nội dung bảng hỏi hướng vào mục tiêu đánh giá thực trạng năng lực đổi mới 
sáng tạo và thực trạng các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (trong đó đi sâu 
vào các nhân tố như: nhân tố lãnh đạo, nhân tố văn hóa, nhân tố quản lý, nhân tố chính sách, nhân tố nguồn 
nhân lực sáng tạo, nhân tố hợp tác, nhân tố tri thức, nhân tố tài chính). Các câu hỏi về năng lực đổi mới sáng 
tạo của doanh nghiệp được thiết kế theo thang đo 5 mức độ (5 Likert scale) từ 1 đến 5, trong đó 1 – Hoàn 
toàn không đồng ý, 2 – Không đồng ý, 3 – Trung lập, 4 – Đồng ý, 5 – Hoàn toàn đồng ý. Các yếu tố tác 
động là biến độc lập, kết quả đổi mới sáng tạo là biến phụ thuộc.  
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích đa nhân tố (EFA) để xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh 
hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trong 4 ngành được chọn. Kỹ 
thuật phân tích hồi quy được áp dụng cho mô hình nhân quả, trong đó các nhân tố năng lực đổi mới sáng tạo 
tác động đến từng loại kết quả đổi mới sáng tạo. Phần mềm SPSS 22 được sử dụng để xử lý các số liệu trong 
bảng hỏi đã thu thập được từ khảo sát thực tế doanh nghiệp. 

Lãnh đạo 

Văn hóa 

Quản lý 

Tri thức 

Hợp tác 

Nhân lực 
sáng tạo 

Chính sách 

Tài chính 

Đổi mới sáng tạo 

(sản phẩm, quy trình sx, 
marketing, tổ chức) 
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công nghiệp chế biến (20%), vật liệu xây dựng (20%). Trong số các doanh nghiệp được hỏi, đa số là doanh 
nghiệp tư nhân (90%), còn lại là doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp FDI. Đặc thù của các doanh nghiệp 
tỉnh Quảng Nam chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với quy mô lao động dao động trong khoảng 
từ 10 đến 100 lao động. Việc lựa chọn các ngành công nghiệp để thực hiện khảo sát năng lực đổi mới sáng 
tạo dựa trên tầm quan trọng và quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp của Quảng Nam. Theo đó, 
04 ngành là cơ khí, công nghiệp chế biến, dệt may, vật liệu xây dựng được xác định là những ngành công 
nghiệp mũi nhọn trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030.

Phương pháp khảo sát được lựa chọn là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Bảng hỏi được thiết kế dựa 
trên mô hình nghiên cứu 1 ở trên, nội dung bảng hỏi hướng vào mục tiêu đánh giá thực trạng năng lực đổi 
mới sáng tạo và thực trạng các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (trong đó 
đi sâu vào các nhân tố như: nhân tố lãnh đạo, nhân tố văn hóa, nhân tố quản lý, nhân tố chính sách, nhân tố 
nguồn nhân lực sáng tạo, nhân tố hợp tác, nhân tố tri thức, nhân tố tài chính). Các câu hỏi về năng lực đổi 
mới sáng tạo của doanh nghiệp được thiết kế theo thang đo 5 mức độ (5 Likert scale) từ 1 đến 5, trong đó 
1 – Hoàn toàn không đồng ý, 2 – Không đồng ý, 3 – Trung lập, 4 – Đồng ý, 5 – Hoàn toàn đồng ý. Các yếu 
tố tác động là biến độc lập, kết quả đổi mới sáng tạo là biến phụ thuộc. 

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích đa nhân tố (EFA) để xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ 
ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam trong 4 ngành được chọn. 
Kỹ thuật phân tích hồi quy được áp dụng cho mô hình nhân quả, trong đó các nhân tố năng lực đổi mới sáng 
tạo tác động đến từng loại kết quả đổi mới sáng tạo. Phần mềm SPSS 22 được sử dụng để xử lý các số liệu 
trong bảng hỏi đã thu thập được từ khảo sát thực tế doanh nghiệp.

3.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp tỉnh Quảng 

Nam trong 04 ngành: vật liệu xây dựng, dệt may, công nghiệp chế biến và cơ khí cho thấy nhân tố lãnh đạo 
được đánh giá có ảnh hưởng nhiều nhất đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành vật liệu 
xây dựng và ngành cơ khí, trong khi đó nhân tố hợp tác có ảnh hưởng lớn nhất đến năng lực đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến và nhân tố nguồn nhân lực sáng tạo có ảnh hưởng lớn 
nhất đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành dệt may.

Thông qua phân tích hồi quy tuyến tính, nghiên cứu xác định được ảnh hưởng của từng nhân tố đến từng 
loại hình đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp với mức độ khác nhau. Trước khi thực hiện hồi quy tuyến tính, 
phân tích nhân tố khám phá (EFA) được thực hiện với việc sử dụng phương pháp principle component cùng 
phép xoay Varimax. Sau vài lần chạy EFA, kết quả chạy EFA cuối cùng cho 4 ngành rút trích được 8 nhân tố 
(biến độc lập). Chi tiết về 8 nhân tố kèm câu hỏi tương ứng được trình bày trong bảng 2. Các hệ số tải đều 
lớn hơn 0.5, các câu hỏi có mối tương quan đạt yêu cầu với nhân tố mà chúng đo lường và có thể sử dụng 
để phân tích.
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3.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp tỉnh Quảng 
Nam trong 04 ngành: vật liệu xây dựng, dệt may, công nghiệp chế biến và cơ khí cho thấy nhân tố lãnh đạo 
được đánh giá có ảnh hưởng nhiều nhất đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành vật liệu 
xây dựng và ngành cơ khí, trong khi đó nhân tố hợp tác có ảnh hưởng lớn nhất đến năng lực đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến và nhân tố nguồn nhân lực sáng tạo có ảnh hưởng lớn 
nhất đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành dệt may. 
 

Bảng 1: Giá trị trung bình của các biến trong mô hình theo ngành 
 Ngành 
Nhân tố 

VLXD Dệt may CN chế biến Cơ khí 
Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình 

Nhân tố lãnh đạo 3,98 3,92 3,76 3,93 

Nhân tố văn hóa 2,83 3,75 2,31 3,77 

Nhân tố quản lý 3,87 3,18 3,71 3,43 

Nhân tố tri thức 3,29 3,57 3,46 3,27 

Nhân tố hợp tác 3,46 2,22 3,98 3,55 

Nhân tố nguồn nhân lực sáng tạo 3,13 3,99 3,94 3,75 

Nhân tố chính sách 2,51 2,87 3,00 3,37 

Nhân tố tài chính 3,74 2,84 2,83 3,60 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát doanh nghiệp (2019). 
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Phân tích hồi quy nhằm tìm hiểu về ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo 
đến kết quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng. Cụ thể, các nhân tố tác động đến 
năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp gồm 8 nhóm nhân tố (biến độc lập): Nhân tố lãnh đạo; Nhân 
tố văn hóa; Nhân tố quản lý; Nhân tố tri thức; Nhân tố hợp tác; Nhân tố nguồn nhân lực sáng tạo; Nhân tố 
chính sách; Nhân tố tài chính. Biến phụ thuộc là kết quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp gồm 4 nhóm: 
Đổi mới sản phẩm; Đổi mới quy trình sản xuất; Đổi mới marketing và tìm kiếm thị trường; Đổi mới tổ chức.

Qua phân tích hồi quy tuyến tính có thể thấy, mỗi nhân tố lại tác động khác nhau đến các loại hình đổi 
mới của doanh nghiệp.

Đối với ngành vật liệu xây dựng, Đổi mới sản phẩm chịu tác động mạnh nhất của nhân tố lãnh đạo với hệ 
số là 0.758, với mức ý nghĩa cao (p =< 0.01). Điều này là phù hợp với thực trạng đổi mới sáng tạo hiện nay 
ở các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng, Việc đa dạng hóa sản phẩm cũng như tìm kiếm những chủng 
loại sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường luôn được lãnh đạo các doanh nghiệp ngành vật liệu xây 
dựng quan tâm, chú trọng. Đổi mới quy trình sản xuất lại chịu ảnh hưởng nhiều bởi nhân tố nguồn nhân lực 
sáng tạo với hệ số 0.959, mức ý nghĩa cao (p=<0.01), điều đó cho thấy về cơ bản các lao động trong ngành 
vật liệu xây dựng hoàn toàn có đủ khả năng tiếp thu, sản xuất theo công nghệ. Tuy nhiên, hạn chế trong đổi 
mới về mặt quy trình chính là yếu tố tri thức (hệ số ảnh hưởng âm -0.052), tức là việc cập nhật, lựa chọn các 
công nghệ phù hợp thực tiễn cũng như mức độ sẵn sàng tiếp nhận các công nghệ mới của các doanh nghiệp 
vật liệu xây dựng của Tỉnh vẫn còn hạn chế. Đó là lý do khi triển khai bất kỳ công nghệ quy trình sản xuất 
mới nào (ví dụ công nghệ gạch không nung) các doanh nghiệp vẫn còn e dè và chưa sẵn sàng áp dụng. Đổi 
mới marketing và tìm kiếm thị trường chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nhân tố văn hóa với hệ số 0.906 và mức ý 
nghĩa cao (p=< 0.01). Thực tế hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của Tỉnh chủ 
yếu hướng tới những thị trường có nhu cầu tiêu thụ những sản phẩm tương tự của Tỉnh là chính, việc quảng 
bá, marketing sản phẩm cũng chủ yếu theo thị hiếu và thói quen tiêu dùng của người dân mà chưa sẵn sàng 
tiếp cận với những thị trường mới với thị hiếu tiêu dùng mới. Đổi mới tổ chức chịu tác động mạnh nhất từ 
nhân tố tri thức với hệ số 0.997, hệ số ý nghĩa cao (p=< 0.01). Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh 
trong thời gian qua đã không ngừng thay đổi cách thức tổ chức, bồi dưỡng nâng cao tri thức khoa học công 
nghệ, nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi phương thức tổ chức thành công để hướng đến việc nâng cao khả 
năng sáng tạo cho doanh nghiệp.

Đối với ngành dệt may, Đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố nhưng 
nhân tố lãnh đạo là ảnh hưởng lớn nhất với hệ số là 0.805, với mức ý nghĩa cao (p =< 0.01). Điều này là phù 
hợp với thực trạng đổi mới sáng tạo hiện nay ở các doanh nghiệp ngành dệt may của Tỉnh, việc đa dạng hóa 
sản phẩm cũng như tìm kiếm những chủng loại sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường luôn được lãnh 
đạo các doanh nghiệp ngành dệt may quan tâm, chú trọng. Thực tế trong lĩnh vực dệt may, để có thể phát 
triển sản phẩm phụ thuộc rất lớn đến sự năng động của các chủ cơ sở dệt may, nguồn nhân lực có sức sáng 
tạo lớn và một văn hóa công ty hội nhập. Đổi mới quy trình sản xuất chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nhân tố hợp 
tác với hệ số 0.173, mức ý nghĩa cao (p=<0.01). Điều đó cho thấy trong ngành dệt may, để có thể thực hiện 
đổi mới quy trình sản xuất cần có sự hợp tác chặt chẽ, đặc biệt là các đối tác, bạn hàng, các nhà đầu tư để 
thực hiện chuyển giao công nghệ. Việc đầu tư nguồn lực tài chính lớn cho việc đổi mới công nghệ, thiết bị 
quy trình sản xuất cũng như việc thực hiện quản lý, vận hành hấp thụ công nghệ là những yếu tố then chốt 
quyết định thành công của việc đổi mới quy trình sản xuất hiện nay trong các doanh nghiệp dệt may trên 
địa bàn Tỉnh. Đổi mới marketing và tìm kiếm thị trường, đây là khâu được các doanh nghiệp dệt may đánh 
giá cao trong 4 khâu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, nhân tố tri thức là tác động mạnh nhất với hệ số 
0.721 và mức ý nghĩa cao (p=< 0.01). Thực tế hiện nay cho thấy, để thực sự tạo ra đổi mới trong marketing 
và tìm kiếm thị trường, bản thân các doanh nghiệp dệt may phải không ngừng sáng tạo, ứng dụng tri thức 
mới trong cả sản xuất và cách thức phân phối sản phẩm, từng bước chuyển từ gia công, bắt chước và dựa 
vào công nghệ của nước ngoài đến việc làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức trong các doanh nghiệp. Đổi 
mới tổ chức của doanh nghiệp dệt may chịu ảnh hưởng lớn nhất là nhân tố quản lý (hệ số 0.647) với hệ số 
ý nghĩa cao (p=< 0.01). Thực tế Đổi mới tổ chức thực hiện thành công được thì yếu tố quản lý là rất quan 
trọng, cùng với yếu tố chính sách và tài chính. Các doanh nghiệp dệt may của Tỉnh trong thời gian qua đã 
không ngừng thay đổi cách thức tổ chức, nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi phương thức tổ chức thành 
công để hướng đến việc nâng cao khả năng sáng tạo cho doanh nghiệp, từ cách thức quản lý doanh nghiệp, 
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người lao động đến việc rà soát, áp dụng các chính sách, chế độ tạo động lực cho người lao động đều được 
các doanh nghiệp chú trọng.

Đối với ngành công nghiệp chế biến, Đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất là 
nhân tố văn hóa với hệ số là 0.875, với mức ý nghĩa cao (p =< 0.01). Điều này là phù hợp với thực trạng 
đổi mới sáng tạo hiện nay ở các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, việc đa dạng hóa sản phẩm cũng như 
phát triển những chủng loại sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường chỉ có thể thực hiện được khi công 
nhân được trao quyền sáng tạo, môi trường làm việc cởi mở, dân chủ sẽ kích thích nhiều ý tưởng đổi mới. 
Đổi mới quy trình sản xuất chịu tác động của nhân tố tài chính là mạnh nhất (hệ số 0.779) với mức ý nghĩa 
(p=<0.01). Điều này phù hợp với một thực tế là hiện nay vướng mắc nhiều nhất của các doanh nghiệp chế 
biến trong việc đổi mới quy trình sản xuất chính là thiếu vốn. Kết quả khảo sát chỉ ra yếu tố tài chính quyết 
định đến hơn 77% việc đổi mới quy trình sản xuất do các công nghệ sản xuất trong ngành chế biến đều có 
giá thành rất cao. Đổi mới marketing và tìm kiếm thị trường, đây là khâu được các doanh nghiệp đánh giá là 
đổi mới mạnh mẽ nhất trong 4 khâu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và kết quả khảo sát cũng cho thấy có 
nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khâu này nhất của các doanh nghiệp chế biến. Trong đó, nhân tố tri thức là tác 
động mạnh nhất (hệ số 0.591) và mức ý nghĩa cao (p=< 0.01). Thực tế trong những năm qua, việc đổi mới 
marketing và tìm kiếm thị trường dựa nhiều vào việc các doanh nghiệp nắm bắt thông tin, cập nhật tri thức 
mới là cơ sở quan trọng cho việc thay đổi cách thức markeing và bán hàng cũng như tìm kiếm, mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới tổ chức chịu ảnh hưởng của nhân tố chính sách là lớn nhất (hệ số 0.757) 
với hệ số ý nghĩa cao (p=< 0.01). Thực tế, để thực hiện được đổi mới về tổ chức, cần có một chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho đổi mới. Khi đã có cơ chế, chính sách phù hợp kết hợp cùng với tri 
thức khoa học, nguồn nhân lực sáng tạo, cùng hợp tác chia sẻ khoa học sẽ là cơ sở rất quan trọng để các 
doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo.

Đối với ngành cơ khí, đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nhân tố lãnh 
đạo với hệ số là 0.955, với mức ý nghĩa cao (p =< 0.01). Điều này là phù hợp với thực trạng đổi mới sáng 
tạo ở các doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo hiện nay tại Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng. Việc 
đa dạng hóa sản phẩm và sản xuất sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường được lãnh đạo các 
doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo luôn quan tâm tìm kiếm các biện pháp thực hiện. Từ những sản phẩm cơ 
khí chế tạo giản đơn, sử dụng công nghệ thô sơ, sản phẩm cơ khí chế tạo của các doanh nghiệp Quảng Nam 
hiện nay đa dạng hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn, một số địa phương khác trong nước 
và có thể xuất khẩu. Đổi mới quy trình sản xuất, nhân tố chính sách có ảnh hưởng lớn nhất (hệ số 0.783) 
với mức ý nghĩa (p=<0.01), điều đó cho thấy chính sách của Nhà nước và của Tỉnh có sự chi phối đáng kể 
đến sự thay đổi quy trình sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành cơ khí chế tạo Quảng Nam. Đổi mới 
marketing và tìm kiếm thị trường chịu tác động của nhân tố văn hóa là lớn nhất (hệ số 0.796) và mức ý nghĩa 
cao (p=< 0.01). Thực tế các doanh nghiệp cơ khí của Tỉnh đã không ngừng thay đổi cách thức marketing 
và tiếp cận các thị trường, không chỉ là thị trường trong Tỉnh mà còn xuất khẩu sang các thị trường lận cận 
và nước ngoài. Việc chia sẻ các hoạt động sáng tạo, sẵn sàng phối hợp và tham gia với các doanh nghiệp cơ 
khí khác đã giúp ngành cơ khí của Tỉnh phát triển và trở thành mũi nhọn trong sản xuất công nghiệp trong 
những năm qua. Đổi mới tổ chức của doanh nghiệp ngành cơ khí, chịu ảnh hưởng nhiều từ nhân tố quản 
lý (hệ số 0.976) với hệ số ý nghĩa cao (p=< 0.01). Doanh nghiệp cơ khí chế tạo Quảng Nam đã có sự quan 
tâm và đầu tư thực hiện đổi mới tổ chức trong nhiều khâu về bộ máy, bố trí nhân sự, … tạo điều kiện cho 
công cuộc đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp được phát huy và nhằm hướng đến sự phát triển thành công 
hơn trong thời gian tới.

4. Kết luận và khuyến nghị chính sách
Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp của Tỉnh Quảng Nam 

như: nhân tố lãnh đạo, nhân tố văn hóa, nhân tố quản lý, nhân tố tri thức, nhân tố hợp tác, nhân tố nguồn 
nhân lực sáng tạo, nhân tố chính sách, nhân tố tài chính, tùy đặc thù từng ngành mà mức độ tác động của 
các nhân tố mạnh/yếu khác nhau. Điều đó hàm ý rằng khi xây dựng chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp trong từng ngành, cần có sự xem xét, đánh giá từng yếu tố để chính sách được 
xây dựng phù hợp và sát với thực tiễn phát triển của từng ngành.

Đối với đặc thù ngành vật liệu xây dựng, nhân tố lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất đến năng lực đổi mới 
sáng tạo của các doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là vai trò của các chủ doanh nghiệp là rất quan trọng, do 
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đó Tỉnh cần có những hỗ trợ về năng cao năng lực quản lý, học tập các phương pháp quản lý hiện đại thông 
qua các buổi chia sẻ, nói chuyện của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, để tăng 
tính liên kết và hỗ trợ nhau của các doanh nghiệp trong ngành, cần thành lập hiệp hội các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp ngành vật liệu xây 
dựng trên địa bàn tỉnh tương đối đông (hơn 100 doanh nghiệp), do vậy để thực sự tạo mối liên kết trao đổi 
trong sản xuất cũng như phát triển mạng lưới thị trường nên có Hiệp hội riêng cho các doanh nghiệp ngành 
vật liệu xây dựng. Ngoài ra, do đặc thù ngành sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên có thể ảnh hưởng đến môi 
trường, có chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các nhà máy, cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung trên 
địa bàn tỉnh tăng cường nghiên cứu công nghệ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, quản lý kỹ thuật, tuân thủ 
hợp quy, hợp chuẩn vật liệu xây dựng trước khi kinh doanh, vận chuyển, sử dụng theo quy định.

Đối với ngành dệt may, các nhân tố lãnh đạo, nhân tố hợp tác, nhân tố tri thức, nhân tố văn hóa có ảnh 
hưởng lớn đến năng lực đổi mới sáng tạo, do vậy cần có những chính sách hướng vào những nhân tố này để 
tiếp tục khai thác ảnh hưởng tích cực của nó. Cụ thể, trong thời gian tới, Tỉnh cần có những chính sách quyết 
liệt, hiệu quả hơn nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may. Đẩy mạnh 
chuỗi liên kết, hợp tác cũng tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tỉnh trong 
chuỗi giá trị dệt may. Cần khuyến khích các cơ sở dệt may đầu tư đổi mới trang thiết bị, áp dụng các công 
nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm điện năng và thực hiện sản xuất sạch hơn. Với quan điểm phát triển ngành dệt 
may của Tỉnh là tiếp tục hoàn thiện công nghệ xử lý ô nhiễm. Những nhà máy dệt may mới được đầu tư cần 
đưa tiêu chí về trình độ công nghệ và bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư nước 
ngoài vào lĩnh vực dệt may của Tỉnh hiện nay cần có sự tính toán và điều chỉnh hợp lý, tránh gây ra những 
ảnh hưởng tiêu cực đối với các doanh nghiệp dệt may trong nước trên địa bàn Tỉnh.

Đối với ngành công nghiệp chế biến, nhân tố văn hóa, nhân tố tài chính, nhân tố tri thức, nhân tố chính 
sách có ảnh hưởng lớn đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, điều đó cho thấy đối với ngành 
công nghiệp chế biến thì chính sách đầu tư tài chính, hỗ trợ của Tỉnh là rất quan trọng. Đặc biệt, hiện nay xu 
thế trong công nghiệp chế biến là chuyển dịch từ sản phẩm thô và sơ chế sang các sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ và chất xám cao, cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô và sơ chế 
sang xuất khẩu sản phẩm chế biến, nhất là sản phẩm chế biến sâu mới tạo được chỗ đứng trên thị trường, tức 
là doanh nghiệp phải chuyển từ lợi thế so sánh sang lợi thế cạnh tranh. Do đó, cần khuyến khích và hỗ trợ 
các doanh nghiệp xây dựng nhà máy mới đi thẳng vào sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo sản phẩm chất 
lượng cao, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường thế giới, đồng thời tăng thêm công suất chế biến và tăng tỷ 
trọng sản phẩm chế biến. Để mở rộng thị trường, các doanh nghiệp cần tích cực tham gia các hiệp hội quốc 
tế theo ngành hàng, chỉ cần kết hợp trung ương tổ chức các hội chợ, triển lãm các mặt hàng trong nước và 
ngoài nước. Từ đó giúp các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp nước ngoài 
để liên doanh liên kết, hợp tác gia công…và có cơ hội tham khảo, học hỏi về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, 
giá thành sản phẩm.

Đối với ngành cơ khí, nhân tố lãnh đạo, nhân tố văn hóa, nhân tố quản lý, nhân tố chính sách có ảnh 
hưởng lớn đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cơ khí cần chủ động 
khai thác mạnh mẽ hơn nữa yếu tố văn hóa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết hơn giữa con người với 
con người, giữa các phòng ban với nhau để hoạt động đổi mới đi đúng hướng và có hiệu quả nhanh, mạnh 
nhất, khuyến khích những sáng tạo mới, xây dựng một văn hóa linh hoạt thích ứng với những thay đổi của 
thị trường. Các doanh nghiệp cần quan tâm và chủ động hơn trong việc liên hệ hợp tác với các hiệp hội như 
hiệp hội doanh nghiệp của Tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp 
tác còn giúp kiến tạo nên một hệ thống đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp và nâng cao năng lực toàn 
hệ thống doanh nghiệp trong Tỉnh. 



Số 280 tháng 10/2020 104

Tài liệu tham khảo
Alegre & Lapiedra (2005), ‘Knowledge management and innovation performance in a high-tech SMEs industry’, 

International Small Business Journal, 31. 454-470

Çakar, Nigar & Erturk, Alper (2010), ‘Comparing Innovation Capability of Small and Medium-Sized Enterprises: 
Examining the Effects of Organizational Culture and Empowerment’, Journal of Small Business Management, 
48(3), 325 – 359.

Chen (2009), ‘Strategic human resource practices and innovation performance: the mediating role of knowledge 
management capacity’, Strategic Direction, 25(6), 104-115.

Luecke, R. & Katz, R. (2003), Managing Creativity and Innovation, Harvard Business School Press, Boston.

Ngo, L. V., & O’Cass, A. (2009), ‘Creating value offerings via operant resource-based capabilities’, Industrial 
Marketing Management, 38(1), 45-59. 

Nguyễn Quốc Duy (2015), ‘Đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác động – Tổng kết cơ sở lý thuyết’, Tạp chí Kinh tế & 
Phát triển, 211(II), 37-46.

OECD. (2005), The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and Interpreting 
Innovation Data: Oslo Manual, Third Edition prepared by the Working Party of National Experts on Scientific 
and Technology Indicators, OECD, Paris, para. 146.

Romijn & Albaladejo (2002), ‘Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in 
southeast England’, Research Policy, 2002, 31(7), 1053-1067.

Schulze & Hoegl (2008), ‘Organizational Knowledge Creation and the Generation of New Product Ideas: A Behavioral 
Approach’, Research Policy, 37(10), 1742-1750.

Subramaniam & Youndt (2005), ‘The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities’,  The 
Academy of Management Journal, 48(3), 450-463.

Wan, David & Ong, Chin & Lee, Francis. (2005), ‘Determinants of Firm Innovation in Singapore’, Technovation, 25, 
261-268.

Ghi chú:

1.http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=286&Group=9&NID=4073&dua-quang-nam-len-tam-cao-
moi&dnn_ctr905_Main_rg_danhsachmoiChangePage=5&dnn_ctr905_Main_rg_danhsachkhacChangePage=73.

Tạp chí Phát hành qua mạng lưới bưu điện Việt Nam


